
BIỂU GIAO CHỈ TIÊU TIÊM PHÒNG ĐỢT 2 NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRÙNG KHÁNH
(Kèm theo Kế hoạch số ……./KH-UBND ngày …. tháng 10 năm 2025 của UBND xã Trùng Khánh)

STT Tên xóm/Tổ dân phố
Chỉ tiêu giao vắc xin (liều)

Ngày tiêm Phụ trách xóm Số điện thoạiLMLM THT VDNC Dại chó Newcastle
Tổng 1650 1650 840 350 4000

1 Hiếu Lễ 50 50 25 13-10-2025 Nông Thị Minh Huệ 0382155906
2 Đà Tiên 40 50 14-10-2025 Nông Thị Minh Huệ 0382155906
3 Kéo Chưởng Bản Giăn 80 100 25 20 400 15-10-2025 Nông Thị Liễu 0888466368
4 Lũng Muôn 30 25 25 20 400 16-10-2025 Vi Thị Viện 0972400258
5 Long Sơn 50 50 25 17-10-2025 Mông Thế Sơn 0988199223
6 Đông Nà 50 50 25 20 80 20-10-2025 Trương Thị Ninh 0989107130
7 Lũng Rẳng 40 50 25 50 21-10-2025 Nông Thị Liễu 0888466368
8 Rằng Rang 20 25 22-10-2025 Trương Thị Ninh 0989107130
9 Kéo Toong 50 50 25 20 300 23-10-2025 Vi Thị Viện 0972400258
10 Bản Chiên Lũng Gia 20 25 25 24-10-2025 Vi Thị Viện 0972400258
11 Nà Rầy 80 100 40 28 200 13-10-2025 Nông Thị Ly 0829258349
12 Pác Rao 50 50 25 14-10-2025 Trần Thị Ái Liên 0915774890
13 Bản Chang (ĐH cũ) 50 50 25 15-10-2025 Nông Thị Hoàn 0984283683
14 Đầu Cầu 20 25 10 16-10-2025 Hoàng Thu Thủy 0988074806
15 Sộc Khâm 50 50 50 17-10-2025 Lương Đình Tuệ 0974320138
16 Nà Thin 50 50 25 20-10-2025 Lương Đình Tuệ 0974320138
17 Cốc Lại 80 100 35 21-10-2025 Nông Thị Hoàn 0984283683
18 Lũng Nà 30 20 22-10-2025 Hoàng Văn Nông 0825071786
19 Thềnh Khe 40 40 10 23-10-2025 Trần Thị Ái Liên 0915774890
20 Nà Khiêu 20 20 24-10-2025 Hoàng Hải Dương 0983548333
21 Nà Ngườm 30 25 25 27-10-2025 Hoàng Thu Thủy 0988074806
22 Pò Có 60 50 25 28-10-2025 Nông Thị Ly 0829258349
23 Cổ Phương 60 50 20 29-10-2025 Hoàng Văn Nông 0825071786
24 Nậm Sum 40 50 50 13-10-2025 Hoàng Kim Huế 0839680232
25 Pác Chang 40 50 25 14-10-2025 Nông Thị Luyến 0385051779
26 Phia Hồng 60 50 25 15-10-2025 Hoàng Ánh Tuyết 0869846989
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27 Đà Hoặc 50 50 16-10-2025 Nông Thị Hải 0375171402
28 Bản Mới 50 50 25 20 400 17-10-2025 Lê Thị Trinh 0988374668
29 Lũng Chung 30 25 20-10-2025 Dương Ngọc Thủy 0972098892
30 Đồng Tâm 40 25 25 21-10-2025 Nông Thế Tràng 0838401888
31 Pác Bó 40 25 22-10-2025 La Thị Thu Hồng 0365836488
32 Giộc Vung 30 25 50 23-10-2025 Nông Thế Tràng 0838401888
33 Tổ dân phố 1 20 15 25 30 300 13-10-2025 La Thị Thu Hồng 0365836488
34 Tổ dân phố 2 10 10 25 30 80 14-10-2025 La Thị Thu Hồng 0365836488
35 Tổ dân phố 3 15 10 20 200 15-10-2025 Nông Thị Lan Hương 0984956287
36 Tổ dân phố 4 0 0 0 30 100 16-10-2025 Nông Thị Lan Hương 0984956287
37 Tổ dân phố 5 10 10 10 30 240 17-10-2025 Trịnh Hồng Lịch 0843102988
38 Tổ dân phố 6 5 5 30 200 20-10-2025 Trịnh Hồng Lịch 0843102988
39 Tổ dân phố 7 15 10 10 2 400 21-10-2025 Hoàng Hải Dương 0983548333
40 Tổ dân phố 8 15 10 5 30 400 22-10-2025 Dương Ngọc Thuỷ 0972098892
41 Bản Đà 30 25 25 20 250 23-10-2025 Nông Quang Học 0985992188
42 Bản Chang (TT cũ) 50 50 25 24-10-2025 Hoàng Văn Học 0943270840
43 Bó Đa 50 50 25 25-10-2025 Hoàng Nam Tuấn 0988970485

Ghi chú: Số điện thoại của người thực hiện tiêm phòng, trước ngày triển khai kế hoạch, UBND xã sẽ thông tin sau.
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1 Hiếu Lễ

2 Đà Tiên

3 Kéo Chưởng Bản Giăn

4 Lũng Muôn

5 Long Sơn

6 Đông Nà

7 Lũng Rẳng

8 Rằng Rang

9 Kéo Toong

10 Bản Chiên Lũng Gia

11 Nà Rầy

12 Pác Rao

13 Bản Chang (ĐH cũ)

14 Đầu Cầu

15 Sộc Khâm

16 Nà Thin

17 Cốc Lại

19 Lũng Nà

18 Thềnh Khe

20 Nà Khiêu

21 Nà Ngườm

22 Pò Có

23 Cổ Phương

24 Nậm Sum

25 Pác Chang
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26 Phia Hồng

27 Đà Hoặc

28 Bản Mới

29 Lũng Chung

30 Đồng Tâm

31 Pác Bó

32 Giộc Vung

33 Tổ dân phố 1

34 Tổ dân phố 2

35 Tổ dân phố 3

36 Tổ dân phố 4

37 Tổ dân phố 5

38 Tổ dân phố 6

39 Tổ dân phố 7

40 Tổ dân phố 8

41 Bản Đà

42 Bản Chang (TT cũ)

43 Bó Đa
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